
CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 28/Ngày 08-3-2024 
 

21

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Số: 1088/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai  

trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 
92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ các Quyết định: Số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014, 
số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 và số 1686/QĐ-BTNMT ngày 
30 tháng 8 năm 2021, số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 4 năm 2023, số 
3873/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1025/TTr-STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 07 tháng 02 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:  

1. Danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; áp dụng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

thực hiện dự án đầu tư, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng 
ngoại giao (sau đây gọi tắt là tổ chức) và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền 

sử dụng đất ở tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cá nhân). Chi tiết tại Phần A - Phụ 

lục kèm theo Quyết định này. 

2. Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải 

quyết chung (Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện); áp dụng 

đối với tổ chức, cá nhân. Chi tiết tại Phần B - Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

3. Danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; áp dụng đối với cá nhân. Chi tiết tại Phần 

C - Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

4. Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân. Chi tiết tại 

Phần D - Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính 

được công bố tại Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính đã được công 

bố tại các Quyết định: Số 3974/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023, số 

5553/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có 

liên quan có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính được công bố tại Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố phê duyệt theo quy định. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở; 

Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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uê
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iền
 

hàn
g n

ăm
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Số
 h

ồ 
sơ
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TH

C
: 1

.0
01
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1 

- 
20

 n
gà

y 
làm

 v
iệc

 
(đố

i v
ới 

thủ
 tụ

c 
thu

ê 
đấ
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gày

 đố
i v

ới 
thủ

 
tục
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n q

uan
 đế

n G
iấy
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ứn
g 

nh
ận
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yền

 sử
 

dụn
g đ

ất. 

* 
Đ

ối
 tư

ợn
g:

 Tổ
 ch

ức
.  

* 
N

ộp
 h

ồ 
sơ

: 
- T

rực
 tiế

p t
ại B

ộ p
hận

 Ti
ếp

 nh
ận

 hồ
 sơ

 và
 

trả
 kế

t q
uả

 gi
ải 

qu
yế

t th
ủ t

ục
 hà

nh
 ch

ính
 

Sở
 Tà

i ng
uy

ên 
và

 M
ôi t

rườ
ng

; 
- N

ộp
 hồ

 sơ
 th

ực
 h

iện
 th

ủ t
ục

 tr
ên

 m
ôi 

trư
ờn

g đ
iện

 tử
. 

* 
C

ơ 
qu

an
 tr

ực
 t

iế
p 

th
ực

 h
iệ

n
 T

T
H

C
: 

- S
ở T

ài n
gu

yên
 và

 M
ôi t

rườ
ng

; 
- V

ăn 
ph

òng
 Đă

ng
 ký

 Đấ
t đa

i H
à N

ội.
 

* 
C

ơ 
qu

an
 c

ó 
th

ẩm
 q

u
yề

n 
qu

yế
t 

đị
n

h:
 

Ủy
 ba

n n
hâ

n d
ân

 Th
àn

h p
hố

. 

- L
uậ

t Đ
ất đ

ai n
ăm

 20
13

; 
- N

gh
ị đị

nh
 số

 43
/20

14
/NĐ

-C
P n

gày
 15

 thá
ng

 5 n
ăm

 20
14

; 
- N

gh
ị đị

nh
 số

 01
/20

17
/NĐ

-C
P n

gày
 06

 thá
ng

 01
 nă

m 
20

17
; 

- N
gh

ị đị
nh

 số
 14

8/2
020

/NĐ
-C

P n
gày

 18
 thá

ng
 12

 nă
m 

20
20

; 
- N

gh
ị đị

nh
 số

 10
/20

23
/NĐ

-C
P n

gày
 03

 thá
ng

 4 n
ăm

 20
23

; 
- T

hôn
g tư

 số
 23

/20
14

/TT
-B

TN
M

T n
gà

y 1
9 t

hán
g 5

 năm
 20

14;
 

- T
hôn

g tư
 số

 24
/20

14
HT

-B
TN

M
T n

gày
 19

 thá
ng

 5 n
ăm

 20
14;

 
- T

hôn
g tư

 số
 02

/20
15

/TT
-B

TN
M

T n
gày

 27
 thá

ng
 01

 năm
 20

15
; 

- T
hô

ng
 tư

 số
 85

/20
19

/TT
-B

TC
 ng

ày
 29

 thá
ng

 11
 nă

m 
201
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(sử

a đ
ổi 

bổ
 su

ng
 tại

 Th
ông

 tư
 số

 10
6/2

02
1/T

T-
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C
 ng

ày
 26

 
thá

ng
 11

 nă
m 

20
21

); 
- Q

uy
ết 

địn
h 

số
 38

73
/QĐ

-B
TN

M
T 

ng
ày

 15
 th

áng
 12

 nă
m 

20
23

 củ
a B

ộ T
ài n

gu
yên

 và
 M

ôi t
rườ

ng
; 

- Q
uy

ết đ
ịnh
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ố 1

3/2
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/QĐ
-U
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D
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ày
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 thá

ng
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ăm
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, số
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/QĐ
-U
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D
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 thá

ng
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ăm
 20

22
 củ
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; 
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ác 
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há
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uậ
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c c
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an
. 
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ệc 
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hí,
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iện
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 địn
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Q

-HĐ
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thá
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 c
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 d
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 cá
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 dụ
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ền 
sở
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u 
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à 
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ản 
kh
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 vớ
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 dụ
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ới 
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g 
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y 
ba
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 dâ
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m
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ới 
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ờn
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hợ
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g 
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ải 
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n 
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 d
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hố
) 
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Đ

ối
 tư

ợn
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 Tổ
 ch

ức
.  
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N

ộp
 h

ồ 
sơ
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rực
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hận

 Ti
ếp
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ận

 hồ
 sơ

 và
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 kế

t q
uả

 gi
ải 
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yế

t th
ủ t

ục
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nh
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ính
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uy
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và
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ôi t

rườ
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ộp
 hồ
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ực
 h

iện
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ục
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ên

 m
ôi 

trư
ờn

g đ
iện
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. 
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C

ơ 
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 tr

ực
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iế
p 
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T
H

C
: 
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ờn
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ới 
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hợ
p 
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trì
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 dâ
n 

Th
àn
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 Đă
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vớ
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 hợ
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ôn
g 
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ải 
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 Ủ
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an
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ân

 dâ
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nh
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* 

C
ơ 

qu
an
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ó 

th
ẩm
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u

yề
n 
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yế
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ịn

h
: 

- Ủ
y b

an
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ân
 dâ
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hà

nh
 ph

ố;  

- L
uậ

t Đ
ất đ

ai n
ăm

 20
13

; 
- N

gh
ị đị

nh
 số

 43
/20

14
/NĐ

-C
P n

gày
 15

 thá
ng

 5 n
ăm

 20
14

; 
- N

gh
ị đị

nh
 số
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/20
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/NĐ
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P n

gày
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 thá
ng

 01
 nă
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20

17
; 

- N
gh

ị đị
nh

 số
 14
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/NĐ
-C

P n
gày
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 thá

ng
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 nă
m 

20
20

; 
- N

gh
ị đị
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/20
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P n
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 thá
ng

 4 n
ăm

 20
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; 
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 tư
 số
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m 
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9 
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bổ
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hôn
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/20
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/TT
-B
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ày
 26

 
thá

ng
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hôn
g tư

 số
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14

/TT
-B
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M
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 thá

ng
 5 n
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- T
hôn
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M
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gày
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 thá
ng
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- T

hôn
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 số
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/20
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-B
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M
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gày

 27
 thá
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 20
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; 

- T
hôn

g tư
 số
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17
/TT

-B
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M
T n

gà
y 2

9 t
há

ng
 9 n

ăm
 20

17
; 

- T
hôn

g tư
 số
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/20
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/TT

-B
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M
T n

gày
 16

 thá
ng

 10
 năm

 20
23

; 
- Q

uy
ết 

địn
h 

số
 38
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/QĐ
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M
T 

ng
ày

 15
 th

áng
 12

 nă
m 

20
23

 củ
a B

ộ T
ài n

gu
yên

 và
 M

ôi t
rườ

ng
; 

Vi
ệc 

thu
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hí,
 L
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thự

c h
iện
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o q

uy
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h 
tại

 
Ng
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Q

-HĐ
ND
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 d
ân
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nh
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c 
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 t
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ế, 
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 có
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n q
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n 

thự
c 
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n 
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o 

cá
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 địn

h 
hiệ

n h
àn
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                                                       CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 28/Ngày 06-3-2024                                                                   27        
 



  

T
T

 
T

ên
 t

h
ủ 

tụ
c 

hà
n

h 
ch

ín
h 

T
h

ời
 h

ạn
 g

iả
i q

u
yế

t 
Đ

ối
 tư

ợn
g,

 đ
ịa

 đ
iể

m
, c

ơ 
qu

an
 th

ực
 h

iệ
n 

C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý
 

P
h

í, 
L

ệ 
ph

í 

 
 

 
- S

ở T
ài 

ng
uyê

n v
à M

ôi 
trư

ờn
g (

đố
i v

ới 
trư

ờn
g h

ợp
 kh

ôn
g p

hả
i tr

ình
 Ủy

 ba
n n

hâ
n 

dâ
n T

hà
nh

 ph
ố).

 

- Q
uy

ết 
địn

h 
số

 13
/20

17
/QĐ

-U
BN

D
 ng

ày
 31

 th
áng

 3 
năm

 
20

17
, số

 23
/20

22
/QĐ

-U
BN

D
 ng

ày
 30

 thá
ng

 5 n
ăm

 20
22

 củ
a 

UB
ND

 Th
àn

h p
hố

; 
- C

ác 
văn

 bả
n p

há
p l

uậ
t k

há
c c

ó l
iên

 qu
an

. 
 

9 

Đă
ng

 ký
 b

iến
 độ

ng
 đố

i 
vớ

i tr
ườ

ng
 hợ

p c
hu

yển
 từ

 
hìn

h t
hứ

c th
uê

 đấ
t tr

ả t
iền

 
hàn

g n
ăm

 sa
ng

 th
uê

 đấ
t 

trả
 ti

ền
 m

ột 
lần

 c
ho

 c
ả 

thờ
i 

gia
n 

thu
ê 

ho
ặc 

từ 
gia

o đ
ất k

hô
ng

 th
u t

iền
 sử

 
dụn

g đ
ất 

sa
ng

 h
ình

 th
ức

 
thu

ê đ
ất 

ho
ặc 

từ 
thu

ê đ
ất 

san
g g

iao
 đấ

t c
ó 

thu
 tiề

n 
sử

 dụ
ng

 đấ
t. 

Số
 h

ồ 
sơ
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TH

C
: 1

.0
01

13
4 

15
 ng

ày
 làm

 vi
ệc

 kể
 từ 

ng
ày

 n
hận

 đủ
 h

ồ 
sơ 

hợ
p l

ệ. 

* 
Đ

ối
 tư

ợn
g:

 Tổ
 ch

ức
.  

* 
N

ộp
 h

ồ 
sơ

: 
- T

rực
 tiế

p t
ại B

ộ p
hận

 Ti
ếp

 nh
ận

 hồ
 sơ

 và
 

trả
 kế

t q
uả

 gi
ải q

uy
ết t

hủ
 tục

 hà
nh

 ch
ính

 Sở
 

Tà
i ng

uyê
n v

à M
ôi t

rườ
ng

. 
- N

ộp
 h

ồ s
ơ 

thự
c 

hiệ
n 

thủ
 tụ

c 
trê

n 
m

ôi 
trư

ờng
 điệ

n t
ử. 

* 
C

ơ 
qu

an
 tr

ực
 t

iế
p 

th
ực

 h
iệ

n 
T

T
H

C
: 

- S
ở T

ài n
guy

ên 
và 

M
ôi t

rườ
ng

. 
- V

ăn 
phò

ng
 Đă

ng
 ký

 đấ
t đa

i. 
* 

C
ơ 

qu
an

 c
ó 

th
ẩm

 q
u

yề
n 

qu
yế

t đ
ịn

h: 
Ủy

 
ba

n n
hâ

n d
ân

 Th
àn

h p
hố

.  

- L
uật

 Đấ
t đa

i nă
m 

201
3; 

- N
gh

ị đị
nh

 số
 43

/20
14

/NĐ
-C

P n
gày

 15
 thá

ng
 5 n

ăm
 20

14
; 

- N
gh

ị đị
nh

 số
 01

/20
17

/NĐ
-C

P n
gày
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 thá

ng
 01

 năm
 20

17
; 

- N
gh

ị đị
nh

 số
 14

8/2
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/NĐ
-C

P n
gà

y 1
8 t

há
ng

 12
 nă

m 
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0; 
- N

gh
ị đị

nh
 số

 10
/20

23
/NĐ

-C
P n

gày
 03

 thá
ng

 4 n
ăm

 20
23

; 
- T

hôn
g tư

 số
 23

/20
14

/TT
-B
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M

T n
gày

 19
 thá

ng
 5 n

ăm
 20

14
; 

- T
hôn

g tư
 số

 24
/20

14
/TT

-B
TN

M
T n

gày
 19

 thá
ng

 5 n
ăm

 20
14

; 
- T

hôn
g tư

 số
 09

/20
21

/TT
-B
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M

T n
gày
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 thá

ng
 6 n

ăm
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21
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- T
hôn

g t
ư s

ố 8
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C 
ngà
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ăm
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19
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ổi b

ổ s
un
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hôn
g tư
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 ng
ày
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ng
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 năm
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- T

hôn
g tư

 số
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23
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M

T n
gày
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 thá

ng
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 20

23;
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ết 
địn

h 
số
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73

/QĐ
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M

T 
ng

ày
 15

 th
áng

 12
 nă

m 
20

23
 củ

a B
ộ T

ài n
gu

yên
 và

 M
ôi t

rườ
ng

;  
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ác 
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 bả
n p

há
p l

uậ
t k

há
c c

ó l
iên

 qu
an

. 

Vi
ệc 

thu
 P

hí,
 L

ệ 
ph

í 
thự

c h
iện

 the
o q

uy
 địn

h 
tại
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hị 
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ng

ày
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 th
áng
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 nă

m 
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ng
 

nh
ân

 d
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nh
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c 

kh
oản
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hu
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ua
n 
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c 
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các
 qu
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h) 
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 dụ
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go
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Đ
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N
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 h
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sơ
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 kế
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t Đ
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ng

 4 n
ăm

 20
23

; 
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M
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; 
- T

hôn
g tư

 số
 09

/20
21

/TT
-B

TN
M

T n
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thủ
 tụ
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 c
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 số
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 bả
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